
Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Phạm Thị Bích Thủy

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762198
Họ và tê n: Nguyễ n Thanh Bình, Lớp : 8A11

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 4.1 3.7 3.8
2 Vật lí 4.5 4.4 4.4
3 Hóa học 5.0 4.5 4.7
4 Sinh học 5.3 5.4 5.4
5 Tin học 4.5 4.6 4.6
6 Ngữ văn 3.5 3.3 3.4
7 Lịch sử 5.0 4.4 4.6
8 Địa lí 5.6 5.4 5.5
9 Ngoại ngữ 4.1 4.4 4.3

10 GDCD 5.2 4.9 5.0
11 Công  nghệ 5.0 6.1 5.7
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 4.7 | Vắng : 4 (phép), 2 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: YẾU | Hạnh kiểm: KHÁ | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Phạm Thị Bích Thủy

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762382
Họ và tê n: Vy Anh Duy, Lớp : 8A11

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 6.3 8.2 7.6
2 Vật lí 6.4 5.4 5.7
3 Hóa học 5.4 6.5 6.1
4 Sinh học 7.6 6.9 7.1
5 Tin học 6.0 6.6 6.4
6 Ngữ văn 5.0 4.2 4.5
7 Lịch sử 5.3 6.0 5.8
8 Địa lí 6.0 5.9 5.9
9 Ngoại ngữ 4.1 4.7 4.5

10 GDCD 5.5 5.1 5.2
11 Công  nghệ 5.5 7.5 6.8
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 6.0 | Vắng : 1 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Phạm Thị Bích Thủy

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 157804912
Họ và tê n: Trần Thị Thu Hiề n, Lớp : 8A11

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 7.8 8.3 8.1
2 Vật lí 6.1 6.4 6.3
3 Hóa học 6.6 7.0 6.9
4 Sinh học 8.3 9.5 9.1
5 Tin học 7.1 6.3 6.6
6 Ngữ văn 5.9 5.8 5.8
7 Lịch sử 6.6 7.1 6.9
8 Địa lí 7.3 7.6 7.5
9 Ngoại ngữ 8.3 7.7 7.9

10 GDCD 8.3 7.4 7.7
11 Công  nghệ 7.3 8.4 8.0
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 7.3 | Vắng : 2 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: KHÁ | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: TIÊN TIẾN

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Phạm Thị Bích Thủy

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158257064
Họ và tê n: Trần Thị Thúy Hiề n, Lớp : 8A11

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 5.4 4.4 4.7
2 Vật lí 5.6 5.5 5.5
3 Hóa học 4.8 6.2 5.7
4 Sinh học 6.8 7.1 7.0
5 Tin học 5.9 4.6 5.0
6 Ngữ văn 5.5 4.3 4.7
7 Lịch sử 5.2 5.8 5.6
8 Địa lí 5.3 6.4 6.0
9 Ngoại ngữ 5.3 5.8 5.6

10 GDCD 6.4 5.3 5.7
11 Công  nghệ 5.5 6.8 6.4
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 5.6 | Vắng : 2 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: YẾU | Hạnh kiểm: KHÁ | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Phạm Thị Bích Thủy

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 157802990
Họ và tê n: Phạm Ngọc Huân, Lớp : 8A11

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 5.0 5.1 5.1
2 Vật lí 5.9 5.6 5.7
3 Hóa học 5.3 6.7 6.2
4 Sinh học 7.1 5.9 6.3
5 Tin học 4.8 4.9 4.9
6 Ngữ văn 4.7 3.9 4.2
7 Lịch sử 6.8 3.9 4.9
8 Địa lí 6.6 5.3 5.7
9 Ngoại ngữ 4.8 4.5 4.6

10 GDCD 5.3 5.0 5.1
11 Công  nghệ 5.4 7.0 6.5
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 5.4 | Vắng : 0 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: KHÁ | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Phạm Thị Bích Thủy

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762210
Họ và tê n: Nguyễ n Tiế n Hưng, Lớp : 8A11

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 6.1 5.9 6.0
2 Vật lí 5.6 5.8 5.7
3 Hóa học 5.3 5.8 5.6
4 Sinh học 6.9 8.0 7.6
5 Tin học 5.3 5.2 5.2
6 Ngữ văn 5.8 5.2 5.4
7 Lịch sử 7.0 6.6 6.7
8 Địa lí 8.4 6.4 7.1
9 Ngoại ngữ 6.6 5.3 5.7

10 GDCD 6.3 5.3 5.6
11 Công  nghệ 6.4 7.1 6.9
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 6.1 | Vắng : 14 (phép), 9 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Phạm Thị Bích Thủy

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762504
Họ và tê n: Dương Thị Thùy Linh, Lớp : 8A11

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 7.9 7.5 7.6
2 Vật lí 7.2 5.8 6.3
3 Hóa học 6.3 7.4 7.0
4 Sinh học 8.4 7.6 7.9
5 Tin học 6.8 6.7 6.7
6 Ngữ văn 6.1 4.7 5.2
7 Lịch sử 5.6 6.5 6.2
8 Địa lí 6.8 7.1 7.0
9 Ngoại ngữ 5.8 7.3 6.8

10 GDCD 6.3 5.5 5.8
11 Công  nghệ 6.1 7.1 6.8
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 6.7 | Vắng : 2 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: KHÁ | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: TIÊN TIẾN

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Phạm Thị Bích Thủy

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158041124
Họ và tê n: Trần Thị Thùy Linh, Lớp : 8A11

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 5.8 5.6 5.7
2 Vật lí 6.3 5.5 5.8
3 Hóa học 5.7 7.0 6.6
4 Sinh học 6.4 7.2 6.9
5 Tin học 5.6 6.5 6.2
6 Ngữ văn 5.6 5.3 5.4
7 Lịch sử 5.9 6.5 6.3
8 Địa lí 6.1 6.0 6.0
9 Ngoại ngữ 5.0 5.1 5.1

10 GDCD 6.1 5.6 5.8
11 Công  nghệ 5.1 6.4 6.0
12 Thể dục Đ CĐ CĐ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 6.0 | Vắng : 3 (phép), 10 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: YẾU | Hạnh kiểm: KHÁ | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Phạm Thị Bích Thủy

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762332
Họ và tê n: Ngô Hoài Nam, Lớp : 8A11

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 6.9 7.2 7.1
2 Vật lí 6.5 5.9 6.1
3 Hóa học 6.2 7.1 6.8
4 Sinh học 7.2 7.9 7.7
5 Tin học 6.7 5.8 6.1
6 Ngữ văn 5.2 5.1 5.1
7 Lịch sử 4.7 6.0 5.6
8 Địa lí 7.1 7.4 7.3
9 Ngoại ngữ 6.2 5.7 5.9

10 GDCD 5.1 5.8 5.6
11 Công  nghệ 5.8 5.8 5.8
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 6.3 | Vắng : 4 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Phạm Thị Bích Thủy

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762404
Họ và tê n: Trần Thị Thúy Nga, Lớp : 8A11

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 5.6 5.5 5.5
2 Vật lí 5.6 5.4 5.5
3 Hóa học 5.2 6.9 6.3
4 Sinh học 8.3 7.2 7.6
5 Tin học 5.1 5.2 5.2
6 Ngữ văn 5.7 5.6 5.6
7 Lịch sử 6.8 6.8 6.8
8 Địa lí 6.9 6.4 6.6
9 Ngoại ngữ 5.5 5.8 5.7

10 GDCD 7.3 6.3 6.6
11 Công  nghệ 6.2 6.6 6.5
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 6.2 | Vắng : 14 (phép), 4 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: KHÁ | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Phạm Thị Bích Thủy

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1603463840
Họ và tê n: Phạm Thị Thảo Nguyê n, Lớp : 8A11

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 6.9 7.4 7.2
2 Vật lí 6.1 5.0 5.4
3 Hóa học 5.6 6.8 6.4
4 Sinh học 8.8 8.3 8.5
5 Tin học 5.2 5.7 5.5
6 Ngữ văn 5.8 5.0 5.3
7 Lịch sử 5.3 7.0 6.4
8 Địa lí 6.8 7.1 7.0
9 Ngoại ngữ 6.0 6.1 6.1

10 GDCD 7.4 6.4 6.7
11 Công  nghệ 5.9 7.4 6.9
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 6.5 | Vắng : 0 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: KHÁ | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: TIÊN TIẾN

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Phạm Thị Bích Thủy

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 157800504
Họ và tê n: Ngô Thị Yế n Nhi, Lớp : 8A11

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 6.0 4.5 5.0
2 Vật lí 5.6 4.3 4.7
3 Hóa học 5.8 6.0 5.9
4 Sinh học 7.6 5.9 6.5
5 Tin học 5.9 5.1 5.4
6 Ngữ văn 7.3 4.2 5.2
7 Lịch sử 7.8 6.5 6.9
8 Địa lí 6.6 6.3 6.4
9 Ngoại ngữ 7.1 7.7 7.5

10 GDCD 6.4 6.6 6.5
11 Công  nghệ 6.3 7.6 7.2
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 6.1 | Vắng : 4 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: KHÁ | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Phạm Thị Bích Thủy

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158041136
Họ và tê n: Nguyễ n Thị Thùy Nhung, Lớp : 8A11

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 6.3 4.7 5.2
2 Vật lí 6.0 5.1 5.4
3 Hóa học 5.0 6.1 5.7
4 Sinh học 7.8 7.1 7.3
5 Tin học 5.9 4.7 5.1
6 Ngữ văn 4.6 3.4 3.8
7 Lịch sử 7.0 6.1 6.4
8 Địa lí 6.9 5.9 6.2
9 Ngoại ngữ 5.2 6.0 5.7

10 GDCD 5.9 5.3 5.5
11 Công  nghệ 5.6 7.1 6.6
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ CĐ CĐ

Kết quả CN: TBCM: 5.7 | Vắng : 1 (phép), 1 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: YẾU | Hạnh kiểm: KHÁ | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Phạm Thị Bích Thủy

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158972650
Họ và tê n: Lường Thiệ n Pháp, Lớp : 8A11

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 6.7 6.3 6.4
2 Vật lí 6.3 3.9 4.7
3 Hóa học 5.5 6.2 6.0
4 Sinh học 6.9 6.1 6.4
5 Tin học 4.4 5.3 5.0
6 Ngữ văn 4.6 4.1 4.3
7 Lịch sử 5.2 6.0 5.7
8 Địa lí 6.3 5.8 6.0
9 Ngoại ngữ 5.0 5.3 5.2

10 GDCD 6.6 5.1 5.6
11 Công  nghệ 6.1 7.1 6.8
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 5.6 | Vắng : 1 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Phạm Thị Bích Thủy

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 157803004
Họ và tê n: Nguyễ n Bích Phượng, Lớp : 8A11

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 6.8 7.1 7.0
2 Vật lí 5.4 4.6 4.9
3 Hóa học 4.8 7.1 6.3
4 Sinh học 8.9 7.7 8.1
5 Tin học 6.5 7.4 7.1
6 Ngữ văn 4.8 4.4 4.5
7 Lịch sử 6.3 7.2 6.9
8 Địa lí 7.1 6.8 6.9
9 Ngoại ngữ 7.9 8.2 8.1

10 GDCD 6.5 5.9 6.1
11 Công  nghệ 6.6 8.4 7.8
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 6.7 | Vắng : 0 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Phạm Thị Bích Thủy

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158972660
Họ và tê n: Huỳnh Minh Tài,  Lớp : 8A11

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 3.6 4.5 4.2
2 Vật lí 4.9 4.5 4.6
3 Hóa học 4.4 5.0 4.8
4 Sinh học 6.1 6.1 6.1
5 Tin học 6.1 4.1 4.8
6 Ngữ văn 5.7 4.8 5.1
7 Lịch sử 5.9 5.6 5.7
8 Địa lí 6.1 5.3 5.6
9 Ngoại ngữ 3.9 4.7 4.4

10 GDCD 5.4 3.6 4.2
11 Công  nghệ 5.1 5.4 5.3
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 5.0 | Vắng : 10 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: KHÁ | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Phạm Thị Bích Thủy

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 157804950
Họ và tê n: Ngô Thị Thanh Thảo, Lớp : 8A11

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 8.0 7.8 7.9
2 Vật lí 6.6 6.3 6.4
3 Hóa học 5.6 8.0 7.2
4 Sinh học 8.5 7.8 8.0
5 Tin học 7.9 7.2 7.4
6 Ngữ văn 7.6 6.0 6.5
7 Lịch sử 7.1 7.1 7.1
8 Địa lí 8.1 7.5 7.7
9 Ngoại ngữ 7.2 7.5 7.4

10 GDCD 7.6 7.4 7.5
11 Công  nghệ 6.6 7.6 7.3
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 7.3 | Vắng : 1 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: KHÁ | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: TIÊN TIẾN

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Phạm Thị Bích Thủy

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158972000
Họ và tê n: Nguyễ n Thị Phương Thảo, Lớp : 8A11

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 8.2 7.1 7.5
2 Vật lí 7.3 5.6 6.2
3 Hóa học 7.4 8.2 7.9
4 Sinh học 8.8 8.2 8.4
5 Tin học 7.4 6.8 7.0
6 Ngữ văn 7.2 6.4 6.7
7 Lịch sử 6.8 6.9 6.9
8 Địa lí 8.2 6.8 7.3
9 Ngoại ngữ 7.0 7.2 7.1

10 GDCD 7.3 5.8 6.3
11 Công  nghệ 6.8 8.1 7.7
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 7.2 | Vắng : 1 (phép), 1 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: KHÁ | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: TIÊN TIẾN

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Phạm Thị Bích Thủy

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158971990
Họ và tê n: Nguyễ n Thị Anh Thư, Lớp : 8A11

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 6.0 6.2 6.1
2 Vật lí 4.7 3.5 3.9
3 Hóa học 4.1 5.7 5.2
4 Sinh học 8.5 7.9 8.1
5 Tin học 5.9 5.3 5.5
6 Ngữ văn 5.8 4.8 5.1
7 Lịch sử 5.8 5.7 5.7
8 Địa lí 6.8 6.8 6.8
9 Ngoại ngữ 6.0 6.3 6.2

10 GDCD 7.5 6.1 6.6
11 Công  nghệ 5.9 6.8 6.5
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 6.0 | Vắng : 4 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Phạm Thị Bích Thủy

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762426
Họ và tê n: Trần Thị Quỳnh Trang, Lớp : 8A11

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 5.4 6.6 6.2
2 Vật lí 6.0 5.0 5.3
3 Hóa học 6.0 6.4 6.3
4 Sinh học 7.6 6.5 6.9
5 Tin học 7.3 5.7 6.2
6 Ngữ văn 5.7 5.0 5.2
7 Lịch sử 7.1 4.9 5.6
8 Địa lí 7.5 7.1 7.2
9 Ngoại ngữ 5.2 6.4 6.0

10 GDCD 6.6 5.8 6.1
11 Công  nghệ 6.0 7.2 6.8
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 6.2 | Vắng : 0 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: KHÁ | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Phạm Thị Bích Thủy

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762424
Họ và tê n: Trần Thị Huyề n Trâm, Lớp : 8A11

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 8.9 9.0 9.0
2 Vật lí 6.5 7.6 7.2
3 Hóa học 7.8 8.6 8.3
4 Sinh học 9.3 9.4 9.4
5 Tin học 9.4 8.8 9.0
6 Ngữ văn 7.9 7.4 7.6
7 Lịch sử 8.3 8.1 8.2
8 Địa lí 9.4 8.9 9.1
9 Ngoại ngữ 8.0 8.0 8.0

10 GDCD 8.5 7.8 8.0
11 Công  nghệ 7.4 9.4 8.7
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 8.4 | Vắng : 2 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: GIỎI | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: GIỎI

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Phạm Thị Bích Thủy

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 157803018
Họ và tê n: Vòng Thị Lý Trinh, Lớp : 8A11

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 6.8 6.4 6.5
2 Vật lí 5.7 4.5 4.9
3 Hóa học 5.8 6.3 6.1
4 Sinh học 6.3 7.1 6.8
5 Tin học 6.3 5.8 6.0
6 Ngữ văn 6.3 5.4 5.7
7 Lịch sử 7.7 5.9 6.5
8 Địa lí 7.6 6.4 6.8
9 Ngoại ngữ 5.5 5.5 5.5

10 GDCD 6.1 5.7 5.8
11 Công  nghệ 5.7 6.9 6.5
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 6.1 | Vắng : 3 (phép), 1 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: KHÁ | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Phạm Thị Bích Thủy

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762250
Họ và tê n: Hồ Trung Tuấn, Lớp : 8A11

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 8.1 8.5 8.4
2 Vật lí 7.6 5.9 6.5
3 Hóa học 7.4 8.2 7.9
4 Sinh học 7.8 8.2 8.1
5 Tin học 8.1 7.2 7.5
6 Ngữ văn 7.2 6.5 6.7
7 Lịch sử 7.6 6.9 7.1
8 Địa lí 9.1 8.4 8.6
9 Ngoại ngữ 8.5 8.0 8.2

10 GDCD 7.5 6.6 6.9
11 Công  nghệ 7.4 8.7 8.3
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 7.7 | Vắng : 0 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: KHÁ | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: TIÊN TIẾN

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Phạm Thị Bích Thủy

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158257122
Họ và tê n: Võ Vi Vi, Lớp : 8A11

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 5.9 5.0 5.3
2 Vật lí 6.9 5.6 6.0
3 Hóa học 5.3 6.3 6.0
4 Sinh học 8.1 7.8 7.9
5 Tin học 5.5 5.0 5.2
6 Ngữ văn 6.2 4.7 5.2
7 Lịch sử 6.5 6.4 6.4
8 Địa lí 7.3 6.5 6.8
9 Ngoại ngữ 6.2 6.9 6.7

10 GDCD 6.4 5.1 5.5
11 Công  nghệ 5.5 7.6 6.9
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 6.2 | Vắng : 15 (phép), 4 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: KHÁ | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Phạm Thị Bích Thủy

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1900188828
Họ và tê n: Nguyễ n Lưu Hồng Ngọc, Lớp : 8A11

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 5.9 6.4 6.2
2 Vật lí 6.0 5.0 5.3
3 Hóa học 6.7 7.4 7.2
4 Sinh học 7.0 7.9 7.6
5 Tin học 9.1 5.0 6.4
6 Ngữ văn 5.9 6.4 6.2
7 Lịch sử 9.2 5.0 6.4
8 Địa lí 8.0 6.8 7.2
9 Ngoại ngữ 6.4 5.1 5.5

10 GDCD 8.0 6.4 6.9
11 Công  nghệ 8.4 7.2 7.6
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 6.6 | Vắng : 3 (phép), 1 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019
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